
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 12/5/2025
H29.109-

250418-0457

CÔNG TY TNHH ĐẬU 

HOMEMADE- CHI NHÁNH 

213D2

213 Nguyễn Gia Trí 

(D2), Phường 25, Quận  

Bình  Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

2 12/5/2025
H29.109-

250424-0151

CÔNG TY TNHH EK COMPANY 

VN

Số 14 Phạm Viết Chánh, 

Phường 19, Quận  Bình  

Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

3 12/5/2025
H29.109-

250422-0148

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 9 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC ĐẨU

25 Nơ Trang Long, 

Phường 7, Quận  Bình  

Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

4 12/5/2025
H29.109-

250421-0497

CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH GÒ VẤP

Tầng 4 Tòa nhà 

Maximark Gò Vấp - Số 

12 đường Phan Văn Trị, 

Phường 1, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Thức ăn 

nhanh và nước giải 

khát)

05/05/2025 02/06/2025

5 12/5/2025
H29.109-

250421-0210

HỢP TÁC XÃ TM-DV NÔNG 

NGHIỆP NHÀ MÌNH FARM

496/72 Dương Quản 

Hàm, Phường 6, Quận 

Gò Vấp

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

6 12/5/2025
H29.109-

250429-0231

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

WING

76 Phạm Viết Chánh, 

Phường 19, Quận  Bình  

Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

7 12/5/2025
H29.109-

250418-0166
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THÚY

74 Lê Trọng Tấn, 

Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

8 12/5/2025
H29.109-

250429-0194

CƠM QUÊ TÔI 185 BÀU CÁT -

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2

208 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

9 12/5/2025
H29.109-

250411-0108

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14608

275B Mã Lò, Khu phố 

10, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
05/05/2025 02/06/2025

10 12/5/2025
H29.109-

250429-0192

HỘ KINH DOANH MIDWAY 

TEA AND COFFEE - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH PHỞ HUYỀN 

HOA

283A Đường số 7, 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

11 12/5/2025
H29.109-

250425-0229
CÔNG TY TNHH KHTH

2 đường Bàu Bàng, 

Phường 13, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

12 12/5/2025
H29.109-

250507-0096

HỘ KINH DOANH XUÂN 

QUẢNG

752/81 - 752/83 Lạc 

Long Quân, Phường 9, 

Quận Tân Bình

Chế biến dăm 

bông, pa-tê, giò chả
07/05/2025 22/05/2025

13 12/5/2025
H29.109-

250425-0168

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PIZZA VIỆT NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH NHÀ 

HÀNG PIZZA HUT NGUYỄN 

THỊ MINH KHAI

224 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

14 12/5/2025
H29.109-

250423-0210

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 114 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Tầng 1 (Trệt), Khu 

Thương mại, Tòa nhà Sài 

Gòn Pavillon, Số 53-55 

Bà Huyện Thanh Quan, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

15 12/5/2025
H29.109-

250505-0194

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITI 

COMPLEX HOSPITALITY

Tầng Trệt, 2-4-6 Đồng 

Khởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

16 12/5/2025
H29.109-

250506-0098

HỘ KINH DOANH SOO OKKO 

SAIGON

Lầu 2, Số 35 Phan Chu 

Trinh, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

17 12/5/2025
H29.109-

250425-0332

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIANG & TRUST- 

CHI NHÁNH 274HBT

274 Hai Bà Trưng, 

Phường Tân Định, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 12/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

18 12/5/2025
H29.109-

250425-0343

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIANG & TRUST- 

CHI NHÁNH 136SNA

136 Sương Nguyệt Ánh, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

19 12/5/2025
H29.109-

250421-0263

HỘ KINH DOANH TRÀ TRE AN 

NAM

Số 56 đường Hoàng Diệu 

2, khu phố 1, Phường 

Linh Chiểu, Thành phố 

Thủ Đức

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

20 12/5/2025
H29.109-

250422-0096

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

PHÚC LỘC THỌ HOÀNG DIỆU

135 Hoàng Diệu 2, 

Phường Linh Trung, 

Thành phố Thủ Đức

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

21 12/5/2025
H29.109-

250415-0138

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MFOOD VIỆT NAM

7 Đường Số 4, Khu phố 

2, Phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức

Đóng gói ngũ cốc, 

các loại hạt; đóng 

gói hạt điều; đóng 

gói trái cây sấy 

(xoài, mít, nho)

07/05/2025 22/05/2025

22 12/5/2025
H29.109-

250422-0445

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT TRÀ CÀ PHÊ 

THÀNH PHÁT

29/4 Đường số 6, Khu 

phố 6, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ 

Đức

Xay, Đóng gói cà 

phê
07/05/2025 22/05/2025

23 12/5/2025
H29.109-

250418-0320

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT SEN TA

28 Đường số 22, Khu 

phố 4, Phường Linh 

Đông, Thành phố Thủ 

Đức

Sơ chế, đóng gói: 

rau, củ, quả; Đóng 

gói: đường, nông 

sản và thực phẩm 

khác; Đóng gói: trà 

lá sen, trà tim sen.

07/05/2025 22/05/2025

24 12/5/2025
H29.109-

250422-0230

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

AI SPICES & HERBS

96 Đường số 6, Phường 

Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức 

ĐÓNG GÓI GIA VỊ 07/05/2025 22/05/2025

25 12/5/2025
H29.109-

250422-0394

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

247 Trần Thị Cờ, Khu 

phố 3, Phường Thới An, 

Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

06/05/2025 03/06/2025

26 12/5/2025
H29.109-

250417-0314

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14956

1319A - 1321 Nguyễn 

Ảnh Thủ, Phường Trung 

Mỹ Tây, Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

06/05/2025 03/06/2025

27 12/5/2025
H29.109-

250418-0418

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14930

Một phần nhà số 180 và 

một phần nhà số 182 

đường ĐHT 02, Khu phố 

04, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

06/05/2025 03/06/2025

28 12/5/2025
H29.109-

250424-0086

HỘ KINH DOANH CHÈ NGON 

SÁNG TẠO CHANG HI

5/15A Phan Văn Hớn, tổ 

39, khu phố 3, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: Bán chè 

các loại

06/05/2025 03/06/2025

29 12/5/2025
H29.109-

250425-0162

CÔNG TY LIÊN DOANH 

ORANA VIỆT NAM

Lô 3 (tên cũ là Lô 3-5, 

khu F1), đường D4, khu 

A5, KCN Tân Thới Hiệp, 

Phường Hiệp Thành, 

Quận 12

Chế biến: Trái cây, 

rau củ, hạt, đậu 

nghiền; Trái cây 

nghiền, Sinh tố có bổ 

sung ( Vitamin, 

Taurine, Caffein, 

Lysine, Inositol, 

Collagen, Khoáng 

chất, Chất sơ hòa 

tan); Trái cây, rau củ 

quả trong nước 

đường; Nước chiết 

xuất từ rễ, củ, hoa, lá 

quả; Nước ép cô đặc; 

Sản xuất kem ăn các 

loại; Đóng gói: Ngũ 

cốc, hạt các loại.

07/05/2025 22/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 12/5/2025
H29.109-

250507-0367

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MẬT TÁO ĐỎ TÂM AN

Số 30/107-30/109 đường 

An Phú Đông 12, 

Phường An Phú Đông, 

Quận 12

Chế biến mật táo 

đỏ, gia vị, bột ngũ 

cốc, trái cây sấy; 

đóng gói trà

07/05/2025 22/05/2025

31 12/5/2025
H29.109-

250415-0340

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA 

TÔI - NHÀ HÀNG SHAMOJI - 

KOHI COFFEE

135 Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: CỬA 

HÀNG ĂN UỐNG

06/05/2025 03/06/2025

32 12/5/2025
H29.109-

250423-0278

CÔNG TY TNHH BURGERS N 

BRUNCH

Số 23 Hưng Phước 1, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (QUÁN 

ĂN)

06/05/2025 03/06/2025

33 12/5/2025
H29.109-

250428-0322

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 143 - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VÒNG TRÒN ĐỎ

Số 12 (tầng trệt), đường 

Phạm Văn Nghị, Khu 

phố Sky Garden 3 (Lô 

R1-3)- Phú mỹ Hưng, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/05/2025 04/06/2025

34 12/5/2025
H29.109-

250402-0326

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 135 - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VÒNG TRÒN ĐỎ

58 Phạm Văn Nghị, Khu 

Sky Garden 2-Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/05/2025 04/06/2025

35 12/5/2025
H29.109-

250411-0481

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 108 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Z06 Đường số 13, 

Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống "cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại"

07/05/2025 04/06/2025

36 12/5/2025
H29.109-

250425-0289

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 203 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

876 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

07/05/2025 04/06/2025


